
Cẩm Khê ngày 12  tháng 12  năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu vật tư y tế với 
nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Thông tin đơn vị:
- Tên đơn vị: Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê.
- Địa chỉ: Số 147 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
- Mã số thuế: 2600527095
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà: Vũ Thị Mai - Chức vụ: Nhân viên phòng KHTC
- Số điện thoại: 0968010906
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận qua email: vumaick90@gmail.com Đồng thời gửi kèm bản dấu đỏ tại Phòng 
KHTC Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.
- Mẫu báo giá đính kèm.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 12 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h 
ngày 21 tháng 12 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 12 năm 
2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết 
bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 
thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn vị 
tính

1 Fuji IX xanh GC Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu 
trám glass ionomer cản quang dành cho 
răng 

02 Hộp

SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TTYT HUYỆN CẨM KHÊ

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
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Hộp/15g+8ml

2 Kim nha khoa Cỡ kim 27G
Chiều dài kim 21mm
Quy cách đóng gói: Hộp 100 cái.
Số 27G

02 Hộp

3 Ống hút nước 
bọt

Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều dài 140 
mm. Ống nhựa trong, có dây kim loại được 
che kín trong thành ống 
100 cái/ bịch

02 Bịch

4 Trâm gai short 
barded broaches

- Trâm gai dùng lấy sạch sợi tủy trong quá 
trình chữa tủy.
Dài 21mm
-Hộp 6 cái

10 Hộp

5 Vật liệu trám 
răng - Ultracal 
XS (5117-1)

Thành phần bao gồm Ca(OH)2 dạng bột 
nhão Ph12,5. Dạng tuýp 1.2ml. Dùng đặt 
trong ống tủy
-Tuýp 1,2ml

02 Tuýp

6 Chất hàn 
tạm caviton 
(Màu hồng)

Chất hàn tạm dùng trong nha khoa 05 Hộp

7 Đè lưỡi gỗ Sản phẩm đã tiệt trùng và chỉ dùng một 
lần.Sản phẩm được bào chế dưới dạng 
que gỗ.
Hộp 100 cái

40 Hộp

8 Bộ kít tách 
chiết huyết 
tương giàu tiểu 
cầu (New-PRP 
Pro kit Ver.10)

I.Cấu hình Bộ kít:
1.Hộp bộ dụng cụ bao gồm: (bảo quản 
nhiệt độ phòng):
-01 kim lấy máu cánh bướm vô trùng 
BD Vacutainer (kích thước: 21G x 3/4” 
x 12” (0.8 x 19mm x 305mm)
-02 miếng alcohol pad
-01 băng Urgo cá nhân
-03 ống lấy máu chân không có sẵn chất 
chống đông ACD-A, dung tích 8.5ml, 
vô trùng
-01 ống ly tâm 15ml vô trùng có gắn 
nhãn Plasma

30 Bộ



-01 ống Holder giữ kim lấy máu cánh 
bướm vô trùng BD Vacutainer (kích 
thước: 21G x 3/4” x 12” (0.8 x 19mm x 
305mm)
-01 ống bóp 3 ml (pipetter air) vô trùng
2.Hộp ống hoạt hóa bao gồm:
- 01 ống ly tâm 15ml vô trùng có gắn 
nhãn PRP, có chứa sẵn 0.1ml chất hoạt 
hóa Calcium chloride: (Bảo quản nhiệt 
độ lạnh từ 2-8°C)
II.Tính năng kỹ thuật:
-Sử dụng ống lấy máu chân không và 
kim lấy máu để thu nhận máu ngoại vi. 
Sử dụng máy ly tâm để thu nhận huyết 
tương từ máu ngoại vi của bệnh nhân 
(phương pháp ly tâm đẳng tỉ trọng), sau 
đó sử dụng Calcium Chloride để hoạt 
hóa tiểu cầu giải phóng ra các nhân tố 
tăng trưởng và sử dụng Pipette pasteur 
ddeert hu nhận huyết tương giàu yếu tố 
tăng trưởng.
III.Tiêu chuẩn:
-TCCS: vô khuẩn; Nội độc tố nhỏ hơn 
20EU
-OSO 13485-2016
-GMP-FDA

9 Dung dịch tiệt 
trùng Citrosteril 
5L

100g Citrosteril  chứa : 21g Citric acid1- 
hydrate; lactic acid; malic acid.  Khử trùng 
máy chạy thận bằng hóa chất kết hợp với 
nhiệt độ, pH 1,7 – 2,0,Hòa tan máu lắng 
đọng, Loại bỏ CaCO3,Thực hiện đồng thời 
khử trùng và tẩy cặn Ca,Hoạt chất là 
nguyên liệu thiên nhiên, Phân hủy sinh 
học,Không mùi,Không có chất phụ gia tạo 
mầu

07 Can

10 Muối viên tinh 
khiết

Muối tinh khiết dùng tái sinh thiết bị lọc 
nước Hàm lượng 99.5% min

250 Kg

11 'Băng dính lụa y 
tế 2,5cm x 9,1m

- Băng vải lụa với khả năng bám dính vượt 
trội giúp cố định chắc chắn. 
- Xé 2 chiều thuận tiện, không gây dị ứng, 
không chứa latex.
- Kích thước 2,5cm x 9,1m
Quy cách: 12 cuộn/ hộp

48 Cuộn



12 'Phin lọc khí 
Transducer 
protecto

Bẫy khí dùng cho thận nhân tạo
Bộ lọc không khí kháng khuẩn, kị nước
Màng kị nước (PTFE hoặc Acrylic)

30 Cái

13 Que thử độ cứng 
trong nước

Thông số kỹ thuật: 
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 
13485:2016 
Có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất 
Có giấy phép lưu hành sản phẩm
Mục đích sử dụng: 
Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong 
chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO 
của bệnh viện.
Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 
10, 25, 50 và 120ppm
Không sử dụng để kiểm tra nước có độ 
cứng > 120 ppm.
Thời gian nhúng: 1 giây
Thời gian đọc kết quả: 10 giây
Quy cách: Lọ 50 que/test

50 Que

14 Chỉ Catgut 
Cromich các số

Các số, Hộp 12 vỉ, dài 75 cm
Chỉ tan chậm tự nhiên (sinh học) làm từ sợi 
Collagen tinh khiết, giữ vết khâu tốt từ 14-
21 ngày, thời gian tan hoàn toàn: 90 ngày 
kể từ thời điểm khâu vết mổ

60 Sợi

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản 
thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết 
bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-TTB-VTYT Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 01 năm 2025.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công 
việc thì thanh toán.
5. Các thông tin khác (nếu có)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: HSMS, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Mạnh



Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh 

kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 
tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 
xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 
rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT

Danh 
mục 
thiết 
bị y 
tế(2)

Mô tả về 
tính năng, 

thông số kỹ 
thuật và 

các thông 
tin liên 

quan về kỹ 
thuật(3)

Quy 
cách 
đóng 
gói(4)

Ký, mã, 
nhãn 
hiệu, 

model, 
hãng 
sản 

xuất(5)

Mã 
HS(6)

Năm 
sản 

xuất(7)

Xuất 
xứ(8)

Đơn vị 
tính(9)

Số 
lượng/k

hối 
lượng(10

)

Đơn 
giá(11)

(VND)

Chi 
phí 
cho 
các 
dịch 

vụ liên 
quan(12

)

(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có)(13)

(VND)

Thành 
tiền(14)

(VND)

1 Thiết 
bị A

2 Thiết 
bị B

n ...

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 
liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 
thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 
....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 
cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 
tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 
định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 
của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.



    ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(15)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 
Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 
xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 
của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà 
cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 15.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại 
cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và 
các thông tin liên quan về kỹ thuật của từng thiết bị y tế.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi rõ quy cách đóng gói của từng thiết bị y tế.
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng 
sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục 
thiết bị y tế”.
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(7), (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y 
tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính của thiết bị y tế.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số 
lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng 
thiết bị y tế.
(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên 
quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y 
tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng 
thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản 
xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các 
chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(14) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi 
tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ 
phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.



Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, 
phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền 
nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi 
của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc 
nhận báo giá.
(15) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 
quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy 
ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của 
tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 
hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 
tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên 
thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 
trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các 
thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn 
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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